
TT Công việc
 Thuộc mức 

hỗ trợ

1

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

2

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

3

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

4

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

5

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

6

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000NGUYỄN THỊ LAN 23/04/1970
La Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
046170009512

HOÀNG THỊ THẾ HÀ 01/01/1986
Xuân Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
046186001067

NGUYỄN THỊ THANH 

BÌNH
25/02/1975

La Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
191269616

NGUYỄN SINH 04/03/1970
La Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
046070001443

DANH SÁCH NGƢỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (LAO ĐỘNG TỰ DO)

ĐƢỢC HỖ TRỢ DO ẢNH HƢỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19

 (kèm theo Thông báo số …..TB-UBND ngày…tháng …năm 2021 của UBND xã Lộc Sơn)

Họ tên
Ngày tháng 

năm sinh
Nơi ở hiện nay

Số CMND/

Thẻ căn cƣớc 
Ghi chú

UỶ BAN NHÂN DÂN

 XÃ LỘC SƠN

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HUỲNH THỊ MÓT 13/07/1977
La Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
046177001246

NGUYỄN VĂN LANH 20/07/1985
La Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
191523580



7 Bán lẻ xổ số lƣu động; 1,500,000

8

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

9

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

10

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

11

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

12

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

13

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

14

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000NGUYỄN THỊ PHƢỢNG 28/09/1993
an sơn - lộc sơn - phú lộc - Thừa Thiên Huế, Xã 

Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa Thiên Huế
046193000749

LÊ THỊ ĐÀO NHI 29/11/1996
La Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
046196011380

NGUYỄN THỊ TRUYỆN 20/10/1950
La Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
046150002504

NGUYỄN THỊ MỸ KHUÊ 08/01/1994
An Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
191787347

HỒ THỊ HẰNG NY 20/07/1986
An Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
191645240

NGUYỄN THỊ THUẬN 26/09/1965
Vinh Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
046165007634

TRẦN THẢO 20/03/1961
Vinh Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
046061003516

NGUYỄN THỊ ÁNH 30/12/1971
La Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
046171012752



15

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

16

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

17

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

18

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

19

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

20

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

21 Bán lẻ xổ số lƣu động; 1,500,000

22 Bán lẻ xổ số lƣu động; 1,500,000VÕ THỊ HÕA 01/07/1975
Vinh Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
046175010057

NGUYỄN THỊ MƢỜI 02/03/1972
Vinh Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
046172001641

CAO THỊ NGÂN 30/06/1991
thôn vinh sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  

Thừa Thiên Huế
046191011201

LÊ THỊ TY 20/12/1994
xuân sơn. lộc sơn. phú lộc. huế, Xã Lộc Sơn, 

Huyện Phú Lộc,  Thừa Thiên Huế
046194009582

ĐOÀN THỊ TUYẾT 22/11/1970
Xuân Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
046170007313

HỒ THỊ THU TRANG 20/03/1970
Xuân Sơn Lộc Sơn/phú Lộc/tt Huế , Xã Lộc 

Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa Thiên Huế
191061047

NGUYỄN THỊ SINH 01/11/1962
Xuân Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
046162004940

NGUYỄN VĂN HẬU 12/02/1994
an sơn- lộc sơn - phú lộc - Thừa Thiên Huêa, Xã 

Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa Thiên Huế
191827042



23 Bán lẻ xổ số lƣu động; 1,500,000

24 Bán lẻ xổ số lƣu động; 1,500,000

25

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

26

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

27

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

28

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

29

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

30 Bán lẻ xổ số lƣu động; 1,500,000TRỊNH THỊ NGHỊ 22/09/1970
La Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
046170013770

BÙI THỊ TRINH 25/06/1985
Xuân Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
212680961

NGUYỄN THỊ KIM SÁP 20/09/1974
An Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
046174001482

NGUYỄN THỊ MẾN 15/10/1983
Xuân Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
191514426

TRẦN CHÂU NHƢ NAM 05/02/1972
Xuân Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
191238171

NGUYỄN CÔNG BÍNH 12/05/1982
Vinh Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
040082028145

TRỊNH BÁ GIỎI 03/06/1985
La Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
191523378

NGÔ VĂN THẢO 16/04/1976
Vinh Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
046076010733



31

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

32

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

33

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

34

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

35

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

36

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

37

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

38

Tự làm hoặc làm việc trong các 

ngành nghề, lĩnh vực bị tạm dừng 

hoạt động theo yêu cầu của cơ quan 

có thẩm quyền để phòng chống dịch

1,500,000LÊ THỊ HOA 10/05/1967
thôn Xuân Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  

Thừa Thiên Huế
046167001048

TRẦN THỊ MỸ 10/12/1970
thôn Xuân Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  

Thừa Thiên Huế
191137372

HỒ THỊ THÖY MI 01/12/1996
thôn an sơn xã lộc sơn huyện phú lộc, Xã Lộc 

Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa Thiên Huế
046196000609

NGÔ THỊ THỦY 05/09/1997
La Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
192123914

HUYNH THI THIEN 

HUONG
30/12/1957

thôn Xuân Sơn xã Lộc Sơn huyện Phú Lộc tỉnh 

thừa thiên Huế , Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  

Thừa Thiên Huế

TRẦN MINH TUẤN 02/04/1982 , Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa Thiên Huế 046082007321

046157009115

NGUYỄN THỊ TUYẾT 17/01/1988

thôn an Sơn xã Lộc Sơn huyện Phú Lộc tỉnh 

thừa thiên Huế , Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  

Thừa Thiên Huế

046188079370

NGUYỄN VĂN TAM 13/04/1990
Vinh Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
040090036436



39

Tự làm hoặc làm việc trong các 

ngành nghề, lĩnh vực bị tạm dừng 

hoạt động theo yêu cầu của cơ quan 

có thẩm quyền để phòng chống dịch

1,500,000

40

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

41

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

42

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

43

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

44

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

45

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

46

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

TRẦN KÍNH 15/02/1974
Xuân Sơn - Lộc Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú 

Lộc,  Thừa Thiên Huế
046074001256

TÔN NỮ THỦY THANH 30/03/1992
thôn la sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
046192011689

LÊ THỊ LIÊN 30/04/1980
Xuân Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
046180001076

ĐỖ NGỌC 18/05/1992
loc son phu loc, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  

Thừa Thiên Huế
046092016362

PHAN HOÀNG THUỲ 

LINH
25/09/1995

thôn Xuân Sơn xã Lộc Sơn huyện Phú Lộc tỉnh 

thừa thiên Huế , Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  

Thừa Thiên Huế

046195017254

PHẠM THỊ HỒNG 01/12/1972
thôn an sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  

Thừa Thiên Huế
046172001170

NGUYỄN THỊ KIỀU 

OANH
13/10/1997

thôn xuân sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  

Thừa Thiên Huế
192097823

BẠCH VĂN THÔNG 04/09/1961
thôn Xuân Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  

Thừa Thiên Huế
046061000826



47

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

48

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

49

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

50

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

51

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

52

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

53

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

54

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

ĐOÀN NGỌC HUỀ 04/02/1953
An Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
046053000598

LÊ ĐÌNH VIỆT 12/02/1971
An Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
191180795

NGUYỄN ĐỨC TRÍ 02/05/1971
Xuân Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
046071001732

VŨ NGỌC THÙY 04/06/1979
Xuân Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
079179028100

NGUYỄN THỊ NHỚ 10/08/1957
An Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
046157000908

ĐOÀN THỊ KIM CHUNG 22/01/1979
Xuân Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
046179001064

NGUYỄN THỊ THÙY 

TRANG
13/01/1978

Vinh Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
046178001111

HỒ MINH CHÍNH 21/10/1994

thôn Xuân Sơn xã Lộc Sơn huyện Phú Lộc tỉnh 

thừa thiên Huế , Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  

Thừa Thiên Huế

046094015358



55

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

56

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

57

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

58

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

59

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

60

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

61

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

62

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

TRAN VAN THANH 18/03/1996
thôn xuân sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  

Thừa Thiên Huế
192121978

ĐỖ VĂN LƢỢNG 26/04/1993
khu tái định cƣ thƣợng thuỷ đạo , Xã Lộc Sơn, 

Huyện Phú Lộc,  Thừa Thiên Huế
191812493

ĐOÀN ĐẠI THÁI HẰNG 16/11/1975
Xuân Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
046175004837

NGUYỄN THỊ NGUYỆN 27/02/1973
Xuân Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
046173012343

BÙI VIẾT CHÍ 28/05/1996
thôn xuân sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  

Thừa Thiên Huế
046096000761

TRẦN XUÂN QUANG 25/03/1964
Xuân Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
052064015272

NGUYỄN THỊ KEO 15/04/1968
Xuân Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
046168001226

NGÔ THỊ KIM LÀNH 22/11/1998
thôn xuân sơn xa lộc sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện 

Phú Lộc,  Thừa Thiên Huế
046198000594



63

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

64

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

65

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

66

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

67

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

68

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

69

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

70

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

NGÔ HOÀNG PHƢƠNG 15/09/1990
Vinh Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
046090000907

HUỲNH THỊ HOA 10/10/1961
Vinh Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
046161000575

HỒ THỊ MỸ THÕA 07/11/1974
An Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
191313149

LÊ THỊ KIM LÝ 17/01/1993

Thôn Vinh Sơn, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc 

,tỉnh Thừa Thiên Huế, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú 

Lộc,  Thừa Thiên Huế

046193007250

TRẦN VĂN BOM 13/03/1989
Thôn Xuân Sơn - xã Lộc Sơn - TT Huế, Xã Lộc 

Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa Thiên Huế
191645005

PHAMTHITRANG 24/04/1986
lộc sơn ,phú lộc,huế, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú 

Lộc,  Thừa Thiên Huế
046186003804

HỒ THỊ HÀ 15/09/1970
Vinh Sơn, Lộc Sơn, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, 

Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa Thiên Huế
046170002119

TRAN VAN BINH 10/02/2003
xuân sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
192139422



71 Bán lẻ xổ số lƣu động; 1,500,000

72 Bán lẻ xổ số lƣu động; 1,500,000

73 Bán lẻ xổ số lƣu động; 1,500,000

74 Bán lẻ xổ số lƣu động; 1,500,000

75 Bán lẻ xổ số lƣu động; 1,500,000

76 Bán lẻ xổ số lƣu động; 1,500,000

77

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

78

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

NGUYỄN THỊ HƢƠNG 06/02/1980
La Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
046180001075

NGUYỄN THỊ NỮ 20/03/1988
La Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
192182035

CÁI THỊ HẠ UYÊN 20/10/1957
Xuân Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
190163701

LÊ TIẾN 08/08/1967
La Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
191031195

TRƢƠNG THỊ KHÁ 01/01/1968
La Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
191820870

ĐINH THỊ DUYÊN 30/05/1995
Xuân Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
046195011731

PHAN THỊ HỒNG THU 13/02/1974
Vinh Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
046174013188

ĐINH THỊ HẠNH 01/02/1972
Xuân Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
046172010016



79

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

80

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

81

Tự làm hoặc làm việc tại các nhà 

hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc 

sản lƣu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phòng chống dịch

2,000,000

155,000,000

Ngƣời lập biểu

Nguyễn Lãm

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN 19/09/2001
Vinh Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
192131194

Lộc Sơn, ngày     tháng 10 năm 2021

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

Phan Thị Thúy Trăng

PHÓ CHỦ TỊCH

Tổng cộng

NGUYỄN THỊ KIM TOÀN 01/01/1974
La Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
046174001135

PHẠM THỊ Ý 20/11/2000
Vinh Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc,  Thừa 

Thiên Huế
046300010965
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